
 

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

Học kỳ 1 
16 (14,2) 

Học kỳ 2 
20 (19,1) 

Học kỳ 3 
17 (14,3) 

Học kỳ 4 
19 (16,5;2,5) 

Học kỳ 5 
17 (14,5;2,5) 

Học kỳ 6 
16 (15,1) 

Học kỳ 7 
15 (3,12) 

Học kỳ 8 
10 (0,10) 

Tin học cơ sở 
3 (2,1) 

Đại số tuyến tính 
3 (3,0) 

Toán giải tích 
3 (3,0) 

Pháp luật ĐC 
2 (2-0) 

Mác-Lênin 1 
2 (2,0) 

TH tăng cường 
Tin học cơ sở (0,1) 

Toán rời rạc 
3 (3,0) 

Tiếng Anh 2 
3 (3,0) 

Kiến trúc MT&VXL 
3 (2,5;0,5) 

Cơ sở dữ liệu 
3 (3,0) 

Kỹ thuật lập trình 
3 (2,1) 

Mác-Lênin 2 
3 (3,0) 

TH tăng cường 
KT lập trình (0,1) 

C.Sở Vật lý cho TH 
3 (2,1) 

Tiếng Anh 1 
3 (3,0) 

Lập trình HĐT 
3 (2,1) 

CTDL&GT 
3 (3,0) 

TH CTDL&GT 
1 (0,1) 

Hệ QTCSDL 
2 (1,1) 

TH tăng cường 
LTHĐT (0,1) 

Tự chọn 2/5 TC 
Phương pháp tính/ 

Ng.Lý kế toán 

Tư tưởng HCM 
2 (2,0) 

Phát triển ƯD Web 
3 (2,1) 

Độ phức tạp t.toán 
2 (2,0) 

T.Anh Ch.Ngành 
2 (2,0) 

TH tăng cường 
L.Trình Java (0,1) 

Lập trình JAVA 
3 (2,1) 

Phát triển ƯD GIS 
3 (2,1) 

Đường lối ĐCSVN 
3 (3,0) 

Lập trình .NET 
3 (2,1) 

Phân tích yêu cầu 
2 (2,0) 

Kinh tế t.mại, DV 
2 (2,0) 

Phát triển ƯD Web 2 
3 (2,1) 

TH tăng cường 
PT ƯD Web 2 (0,1) 

TH tăng cường 
L.Trình .NET (0,1) 

Kiểm thử&ĐBCL 
2 (2,0) 

An toàn thông tin 
2 (2,0) 

Xây dựng và PTPM 
2 (2,0) 

Linux và pm ng.mở 
3 (2,1) 

HTHĐ Ng.Lực DN 
3 (2,1) 

TTCN 
12 (0,12) 

KLTN 
10 (0,10) 

Phát triển ưd di động 
3 (2,1) 

KT&bảo mật ưd web 
3 (2,1) 

Ghi chú: 
A B 
A B 

Chọn được B sau khi đã học và qua A 
Chọn được B sau khi đã học nhưng không cần qua A  

Các học phần đại cương/bổ trợ 

Chú thích về mầu: 

Các học phần cơ sở ngành 

Các học phần thực hành tăng cường, không 
bắt buộc 

Mạng máy tính 
3 (2,5;0,5) 

PT&TKHT 
3 (3,0) 

Nhập môn CNPM 
2 (2,0) 

Nguyên lý HĐH 
3 (3,0) 

Kiến trúc &TK PM 
3 (3,0) 

Các học phần chuyên ngành 

Thương mại điện tử 
3 (2,1) 

Quản lý môi trường 
2 (2,0) 

Q.Lý dự án p.mềm 
2 (2,0) 

Tổng cộng: 130 tín chỉ (BB: 116 + TC: 14) 

Mô hình hóa và đk 
2 (1,5;0,5) 

Xác suất thống kê 
3 (3,0) 

Các học phần tự chọn chuyên ngành, sinh 
viên chọn 4/12 học phần (12/24 TC) theo 
hai hướng TC1 hoặc TC2. 

Phát triển PM P.Tán 
3 (2,1) 

Trí tuệ nhân tạo 
3 (2,5 ;0,5) 

Khai phá dữ liệu 
3 (2,1) 

Học máy 
3 (2,5 ;0,5) 

TC1 

TC2 


